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Phụ lục III 

QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI ĐỂ TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG, 

GIẢI THỂ THAO CẤP TỈNH, KHU VỰC VÀ TOÀN QUỐC 

 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH 

 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2025/HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh) 

 
Đơn vị tính: 1.000 đồng 

Stt Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi 

I 
Mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ chức Hội khỏe phù 

đổng, giải thể thao cấp tỉnh 
  

1 
Bồi dưỡng tập luyện cho các đối tượng tham gia đồng 

diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ 
  

 Tham gia tập luyện Người/ngày 20 

 Giáo viên quản lý, hướng dẫn tập luyện Người/ngày 50 

 Tham gia tổng duyệt Người/ngày 25 

 Tham gia ngày chính thức Người/ngày 50 

2 Chi bồi dưỡng làm nhiệm vụ   

 Ban chỉ đạo, ban tổ chức Người/ngày 90 

 Thành viên các tiểu ban chuyên môn Người/ngày 65 

 Giám sát, trọng tài chính Người/buổi 65 

 Thư ký, trọng tài các môn thi đấu Người/buổi 55 

 Bộ phận y tế Người/buổi 50 

 Lực lượng bảo vệ, trật tự, nhân viên phục vụ Người/buổi 50 

3 
Chi tập huấn, huấn luyện đội tuyển và tham dự Hội 

khỏe phù đổng, giải thể thao, giải thể thao cấp tỉnh 
  



2 

 

 

Stt Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi 

 

Tiền ăn cho vận động viên, huấn luyện viên trong những 

ngày tập trung huấn luyện, tập huấn và những ngày tham 

gia Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh 

Người/ngày 150 

 

Tiền ăn cho vận động viên, huấn luyện viên trong những 

ngày tập trung huấn luyện, tập huấn và những ngày tham 

gia giải thi đấu thể thao khác 

Người/ngày 130 

 
-Nước uống phục vụ cho hội thao, hội thi (Ban tổ chức, 

HLV, VĐV….) 
Người/ngày 20 

II 
Công tác trọng tài thi đấu Hội khỏe phù đổng cấp 

tỉnh 

 
 

1 Môn bóng đá 
 

 

 Bóng đá (5-5) 
 

 

 Trọng tài chính Người/ trận 100 

 Trợ lý trọng tài Người/ trận 70 

 Trọng tài biên Người/ trận 70 

 Thư ký Người/ trận 50 

 Bóng đá (7-7) 
Người/ trận 

 

 Trọng tài chính Người/ trận 120 

 Trợ lý trọng tài Người/ trận 100 

 Trọng tài biên Người/ trận 100 

 Thư ký Người/ trận 70 

 Bóng đá (11-11) 
 

 

 Trọng tài chính Người/ trận 150 
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Stt Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi 

 Trợ lý trọng tài Người/ trận 120 

 Trọng tài biên Người/ trận 120 

 Thư ký Người/ trận 90 

2 Môn bóng chuyền, bóng rổ 
 

 

 Trọng tài chính Người/ trận 65 

 Trợ lý trọng tài Người/ trận 55 

 Trọng tài biên Người/ trận 55 

 Thư ký Người/ trận 55 

3 
Các môn còn lại (Môn bóng bàn, đá cầu, cầu lông, 

quần vợt, cờ vua, điền kinh, bơi lội,…) 
  

 Tổng trọng tài/Trọng tài Người/ buổi 65 

 Thư ký Người/ buổi 55 

III 
Khen thưởng Hội khỏe Phù đổng, giải thể thao cấp 

tỉnh 
  

1 Giải cá nhân (đơn)   

 Giải nhất Giải/nội dung 600 

 Giải nhì Giải/nội dung 400 

 Giải ba Giải/nội dung 320 

 Giải khuyến khích Giải/nội dung 200 

2 Nội dung tập thể (các nội dung thi đấu từ 02 VĐV trở lên) Giải/nội dung 

Bằng số 

lượng người 

được thưởng 
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Stt Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi 

theo quy định 

của điều lệ 

giải nhân với 

mức thưởng 

nội dung cá 

nhân 

3 

Nội dung thi đấu đồng đội  

(thành tích của từng cá nhân và đồng đội được xác định trong 

một lần thi) 

Giải/nội dung 

Bằng số 

lượng người 

được thưởng 

theo quy định 

của điều lệ 

giải nhân với 

50% mức 

thưởng nội 

dung cá nhân. 

4 Giải toàn đoàn   

 Giải nhất Giải/nội dung 2000 

 Giải nhì Giải/nội dung 1350 

 Giải ba Giải/nội dung 1050 

 Giải khuyến khích, phong cách Giải/nội dung 1050 

IV 
Tham dự Hội khỏe phù đổng, giải thể thao cấp khu 

vực và toàn quốc 

 
 

 
Tiền ăn cho vận động viên, huấn luyện viên trong thời 

gian tập trung tập huấn, huấn luyện 

Người/ngày 
160 

 
Tiền ăn cho vận động viên, huấn luyện viên trong thời 

gian tập trung thi đấu 
Người/ngày 200 

 Giáo viên quản lý, hướng dẫn Người/ buổi 50 

V Chi khác 
 

 

 

Thuê nơi ở trong thời gian tập trung huấn luyện, tập 

luyện; thời gian tập trung thi đấu Hội thao, Hội khỏe phù 

đổng 

Theo chế độ công tác phí hiện 

hành 
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Stt Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi 

 

Vật tư , dụng cụ, huy chương, thuê mướn phương tiện, 

cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ 

cho công tác tổ chức giải 

Chi theo thực tế, hợp đồng, 

hóa đơn tài chính theo quy 

định 

 
Các chi phí khác: tiền tàu xe, khám sức khỏe, thuốc 

phòng bệnh, … 

Chi theo thực tế, hợp đồng, 

hóa đơn tài chính theo quy 

định 

 

 


